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Câu 1: Động cơ đang quay với vận tốc góc n = 1800 v/p thì được hãm lại. Sau đó, động cơ quay chậm dần đều và quay được 300 vòng thì dừng lại. Gia tốc góc của trục là:

A. ( = -4( rad/s2
B. ( = -5(  rad/s2
C. ( = -3( rad/s2
D. ( = -6(  rad/s2
Câu 2: Gia  tốc tiếp tuyến của điểm thuộc vật rắn quay quanh trục cố dịnh được xác định bằng công thức:

A. at = r.ω
B. at = r.ε
C. at = r.(
D. at = r.ω2
Câu 3: Một trục máy trong giai đoạn mở máy quay nhanh dần đều, sau 2 phút trục đạt vận tốc đạt được n = 120 v/p. Số vòng quay được trong thời gian đó là:

A. N = 125 vòng
B. N = 130 vòng
C. N = 120 vòng
D. N = 105 vòng

Câu 4: Chuyển động của vật rắn mà trong đó bất kỳ đọan thẳng nào thuộc vật đều song song với mặt phẳng qui chiếu là chuyển động:

A. Tổng hợp
B. Quay quanh trục cố định

C. Song phẳng
D. Tịnh tiến

Câu 5: Cho lực F = 200 N tác dụng lên đỉnh khối lập phương có các cạnh a = 2m như hình vẽ. Mô men của lực 
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đối với các trục của hệ trục Oxyz là:
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Câu 6: Chọn đơn vị của mô men xoắn trong công thức liên hệ giữa mô men, công suất và tốc độ quay, nếu cho đơn vị của công suất là W

A. MNm
B. KN/m
C. N/m
D. Nm

Câu 7: Trị số của phản lực liên kết phụ thuộc vào:

A. Diện tích bề mặt tiếp xúc giữa vật khảo sát và vật gây liên kết

B. Lực tác dụng lên vật khảo sát

C. Trạng thái chuyển động của vật khảo sát

D. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà phụ thuộc một trong ba yếu tố trên

Câu 8: Để so sánh ngẫu lực, người ta dựa vào:

A. Tác dụng cơ học của ngẫu lực
B. Sự biến dạng

C. Sự dịch chuyển
D. Tất cả các  ý trên  đều  sai

Câu 9: Chuyển động của điểm so với hệ qui chiếu cố định gọi là

A. Chuyển động theo
B. Chuyên động tổng hợp

C. Chuyển động tuyệt đối
D. Chuyển động tương đối

Câu 10: Chuyển động trong đó gia tốc tiếp tuyến có trị số không đổi là:

A. Chuyển động thẳng đều
B. Chuyển động thẳng biến đổi đều

C. Chuyển động cong biến đổi đều
D. Chuyển động biến đổi đều

Câu 11: Tỉ số 
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 được gọi là

A. Góc xoắn tương đối
B. Góc xoắn tuyệt đối
C. Độ trượt tuyệt đối
D. Góc xoay mặt đầu

Câu 12: Vận tốc góc trong chuyển động của vật rắn quay quanh trục cố định được xác định bằng công thức
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Câu 13: Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Chuyển động ………. là chuyển động, trong đó gia tốc của điểm chuyển động có trị số bằng không”

A. Cong.
B. Biến đổi đều.
C. Đều
D. Thẳng

Câu 14: Điểm chuyển động theo phương trình:   x = 2 sin 
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(  x, y tính bằng mét, t tính bằng giây) . Trị số vận tốc của điểm là:

A. v =
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Câu 15: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau: 

“ Điều kiện cần và đủ để hệ lực không gian đồng quy  cân bằng là …… của các lực lên các trục tọa độ đồng thời triệt tiêu “

A. Tổng đại số hình chiếu

B. Tổng đại số mô men 

C. Tổng đại số hình chiêu và tổng hình học mô men

D. Tổng hình học véc tơ mô men

Câu 16: Một thanh thép dài 1,2m, đường kính 4cm, có độ dãn dài tuyệt đối là 2mm. Biết E = 2.105 MN/m2 . Trị số của lực gây ra biến dạng đó là:
A. P = 41,8 MN
B. P = 0,0418 MN
C. P = 0,418 MN
D. P = 4,18 MN
Câu 17: Đường kính 2 trục sẽ khác nhau như thế nào khi truyền động cùng công suất nhưng với vận tốc 
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Biết 2 trục được làm bằng một loại vật liệu như nhau.
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Câu 18: mo(
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A. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O ngược chiều kim đồng hồ

B. Phụ thuộc vào chiều của lực

C. Phụ thuộc vào điểm lấy mô men

D. Khi lực có chiều làm vật quay quanh O cùng chiều kim đồng hồ

Câu 19: Một bánh xe có bán kính R = 0,5m lăn không trượt trên đường ray thẳng. 
Vận tốc của trục là vo = 10 m/s. Vận tốc tuyệt đối của điểm M trên hình vẽ là:

A. vM = 5
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B. vM = 0,5
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C. vM = 15
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D. vM = 10
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Câu 20: Lựa chọn các cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống ở câu sau:

“ Chuyển động ……… là chuyển động , trong đó nếu lấy bất kỳ đoạn thẳng nào thuộc vật cũng luôn luôn song song với vị trí ban đầu của nó”

A. Tịnh tiến.
B. Song phẳng

C. Tổng hợp của điểm
D. Quay quanh trục cố định

Câu 21: Vật rắn quay nhanh dần quanh một trục cố định khi:

A. (  ( 0
B. (.( ( 0
C. ( ( 0
D. (.( ( 0

Câu 22: Các cơ cấu truyền chuyển động quay là:

A. Đai truyền, xích
B. Bánh ma sát

C. Bánh răng
D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 23: Để nhận biết điểm chuyển động chậm dần hay nhanh dần, người ta dựa vào:

A. Vận tốc.
B. Gia tốc toàn phần.

C. Gia tốc tiếp tuyến.
D. Tích số giữa vận tốc và gia tốc tiếp tuyến.

Câu 24: Lực là đại lượng véc tơ được xác định bởi các yếu tố sau:

A. Điểm đặt, phưong, chiều
B. Phưong, chiều, trị số

C. Điểm đặt, trị số
D. Điểm đặt, phương, chiều, trị số

Câu 25: Mặt phẳng tác dụng của ngẫu lực là:

A. Mặt phẳng chứa các lực thành phần

B. Mặt phẳng vuông góc với các lực thành phần

C. Mặt phẳng hợp với mặt phằng chứa các lực thành phần một góc 450
D. Mặt phẳng song song với các lực thành phần

Câu 26: Điều kiện cần và đủ để 2 lực tác dụng lên một vật rắn cân bằng là:

A. 2 lực trực đối
B. 2 lực đối xứng
C. 2 lực song song
D. 2 lực đối song

Câu 27: Cho dầm tĩnh định và dạng biểu đồ mô men uốn 
có các điểm A,B,C,D đánh dấu trên biểu đồ

Kết luận nào sau đây là đúng?

A. D sai

B. C sai, còn lại đúng

C. Đúng hết

D. A sai, còn lại đúng

Câu 28: Liên kết cản trở chuyển động của vật khảo sát theo phương của thanh là:

A. Liên kết dây mềm
B. Liên kết tựa
C. Liên kết bản lề
D. Liên kết thanh

Câu 29: Nội lực là:

A. Lực liên kết giữa các phân tử trong vật thể
B. Độ tăng của lực liên kết giữa các phân tử trong vật thể
C. Lực do môi trường xung quanh tác dụng lên vật thể
D. Cả ba câu trên đều sai
Câu 30: Chi tiết trụ bậc chịu tác dụng bởi lực 
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như hình vẽ. 
Chi tiết đó chịu:
A. Kéo – Nén.
B. Cắt  - Dập.
C. Dập – Kéo – Cắt.
D. Dập - Nén

Câu 31: Cho 2 lực [image: image36.wmf]®
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như hình vẽ. 
Trị số của hợp lực R = F1 - F2 ứng với góc

A. (= 180o
B. ( = 0o
C. ( = 90o
D. ( = 270o
Câu 32: Một đoạn mẫu dài 100m bằng thép chịu lực tác dụng 30 kN, bị dãn dài 0,15m. Biết E =2.105 MN/m2. Diện tích mặt cắt thanh là:
A. F = 104 m2
B. F = 10-4 m2
C. F = 10-2 m2
D. F = 103 m2
Câu 33: Quả cầu đồng chất O có trọng lượng 60N nằm trên hai mặt nghiêng trơn AB và BC vuông góc với nhau. Hãy xác định áp lực của quả cầu lên mỗi mặt phẳng? Cho biết mặt phẳng BC tạo với phương ngang một góc = 60o
A. NA = 45N; NB = 45N
B. NA = 52N; NB = 30N
C. NA = 30N; NB = 50N
D. NA = 50N; NB = 40N

Câu 34: Chọn biểu thức phù hợp dùng để xác định moment chống uốn của thanh chịu uốn có dạng mặt cắt ngang là hình vuông:
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Câu 35: Ôtô đang chuyển động trên đường thẳng với vận tốc vo km/h thì người lái nhìn thấy vật cản nên hãm phanh và sau 10s thì ôtô dừng lại . Nếu đoạn đường hãm (tính vị trí bắt đầu hãm cho đến khi dừng hẳn) là 80m thì vận tốc vo  là:

A. vo = 20 m/s
B. vo = 16 m/s
C. vo = 23,125 m/s
D. vo = 22,5 m/s

Câu 36: Khi thay đổi tâm thu gọn của hệ lực phẳng bất kỳ thì:

A. Véctơ chính và mô men chính thay đổi.

B. Véctơ chính thay đổi và mô men chính không đổi

C. Véctơ chính và mô men chính không đổi.

D. Véctơ chính không đổi và mô men chính thay đổi.

Câu 37: Chọn phát biểu đúng sau đây: Dầm là tên gọi  thường dùng trong trường hợp:

A. Kéo.
B. Cắt - Dập
C. Xoắn
D. Uốn

Câu 38: Chất điểm chuyển động theo phương trình s = t3 – 12t + 2 (s tính bằng mét, t tính bằng giây).

Thời điểm để chất điểm có vận tốc bằng không là:

A. t = 1s
B. t = 3s
C. t = 4s
D. t = 2s

Câu 39: “Trong không gian, lực song song với trục nào thì hình chiếu lực lên trục đó bằng ……”

A. Không
B. Lực nhân với cos của góc hợp bởi lực và trục

C. Chính nó
D. Đáp án khác

Câu 40: x = x ( t ), y = y ( t ),  z = z ( t ) là phương trình chuyển động của điểm bằng phương pháp:

A. Toạ độ Descartes
B. Toạ độ tự nhiên
C. Véc tơ
D. Toạ độ cực
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